Phụ lục 1: Danh mục, số lượng, cấu hình, thông số kỹ thuật hàng hóa gói thầu Mua sắm vật tư tiêu hao Điện quang can thiệp huyết khối mạch não năm 2022
 (Kèm theo Thư mời báo giá ngày 06/06/2022 của Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh)
	STT
	Danh mục hàng hóa
	Tên thương mại
	Ký mã hiệu
	Hãng/ Nước sản xuất
	Số lượng
	Đơn vị tính
	Phân nhóm theo TT 14/2020/TT-BYT
	Yêu cầu kỹ thuật

	1
	Dụng cụ lấy huyết khối
	Giá đỡ mạch thần kinh Solitaire X
	SFR4-4-20-10;

SFR4-4-40-10;

SFR4-6-20-10
	Ev3/ Mỹ
	15
	Bộ
	1
	- Kích thước 4x20mm, 4x40mm, 6x20mm. 

- Dùng cho mạch đường kính 2-4mm, 2-5.5mm. 

- Đường kính trong nhỏ nhất của vi ống thông 0.021".

- Chiều dài dây đẩy 200 cm.

	2
	Ống hút huyết khối mạch não đường kính lớn
	Reperfusion Catheter ACE068, JET7
	5MAXACE068; 5MAXJET7B
	Penumbra/ Mỹ
	10
	Cái
	3
	-Đường kính ngoài đầu gần: 6F, đường kính trong đầu gần: 0.072"; 0.068"

-Đường kính ngoài đầu xa: 6F, đường kính trong đầu xa: 0.072"; 0.068". 

- Chiều dài làm việc: 132 cm.

	3
	Ống thông can thiệp gắn bóng ở đầu
	Ống thông dẫn đường can thiệp mạch thần kinh Cello
	1610060; 1610070; 1610080; 1610090
	Fuji Systems Corporation/ Nhật Bản
	15
	Cái
	3
	- Ống thông can thiệp gắn bóng ở đầu, 

- Chiều dài đầu tip: 3mm.

- Chiều dài bóng 7mm,10mm

- Đường kính trong các cỡ 0.051'', 0.067'', 0.075'', 0.085''.

- Phù hợp với sheath 7F, 8F, 9F.

- Tổng chiều dài: 100cm, 103cm.

	4
	Ống thông dẫn đường nòng kép
	Ống thông dẫn đường nòng kép Chaperon
	GC695BUJB
	Terumo Corporation Ashitaka Plant/ Nhật Bản
	20
	Cái
	3
	- Ống thông dẫn đường kép 2 nòng.

- Chất liệu PTFE có phủ Hydrophilic đầu mềm.

- Ống thông ngoài: kích cỡ 6F, dài 95cm, chiều dài đầu xa dài 7cm.

- Ống thông nòng trong: kích cỡ 5F, dài 117cm, chiều dài đầu xa 7cm, chiều dài đoạn phủ Hydrophilic là 15cm.

	5
	Ống thông hút huyết khối
	Ống thông hút huyết khối React
	REACT-68; REACT-71
	Ev3/ Mỹ
	10
	Cái
	3
	- Chất liệu Nitinol. 

- Đường kính trong đầu gần: 0.068", 0.071", 

- Đường kính ngoài đầu gần tối đa: 0.083", 0.0855".

- Đường kính trong đầu xa: 0.068", 0.071", 

- Đường kính ngoài đầu xa tối đa: 0.083", 0.0855". 

- Chiều dài làm việc: 132cm.

	6
	Vi ống thông hỗ trợ can thiệp mạch thần kinh
	Ống thông can thiệp mạch thần kinh Navien
	RFX058-115-08;

RFX072-115-08MP
	Ev3/ Mỹ
	5
	Cái
	3
	- Vi ống thông hỗ trợ can thiệp mạch thần kinh

- Đường kính trong là 0.058" và 0.072''.

- Đường kính ngoài 0.07" và 0.084". 

- Chiều dài làm việc: 115cm.

	7
	Vi ống thông hỗ trợ thả stent lấy huyết khối
	Vi ống thông can thiệp mạch thần kinh Rebar
	105-5081-153
	Ev3/ Mỹ
	15
	Cái
	3
	- Đường kính ngoài: 2.4Fr-2.7Fr

 - Đường kính trong đầu xa: 0.021". 

- Tổng chiều dài: 158cm, chiều dài sử dụng: 153cm.

- Tương thích với dây dẫn lớn nhất 0.018".


Phụ lục 2:
MẪU BÁO GIÁ

(Kèm theo Thư mời báo giá ngày …/…/2022)

	CÔNG TY…………….

Đc:…………………….

Email:…………………

Số ĐT liên lạc:………..
	


BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BẮC NINH

Địa chỉ: Đường Nguyễn Quyền – Phường Võ Cường – TP Bắc Ninh – Tỉnh Bắc Ninh        ĐT: 02223821242    Email: bvdkbacninh@gmail.com
Công ty/ cửa hàng chúng tôi kính gửi quý Bệnh viện báo giá sau:

	STT
	Danh mục hàng hóa
	Tên thương mại
	Thông số kỹ thuật
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Ký mã hiệu
	Hãng/ Nước sản xuất
	Mã nhóm theo TT 14/2020/TT-BYT( nếu là TTBYT)
	Đơn giá

(VNĐ)
	Thành tiền

(VNĐ)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Bằng chữ: ............................................. ./.
· Báo giá đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có), chi phí vận chuyển,... bên mua không phải trả bất kỳ một chi phí nào thêm.
· Chất lượng hàng hóa mới 100%.

· Hàng hóa bàn giao tại đơn vị sử dụng.

· Hiệu lực báo giá: 60 ngày kể từ ngày ký.

· Bảo hành (đối với TTB): Theo tiêu chuẩn nhà sản xuất (………tháng).

Ngày ……tháng……năm 2022

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ BÁO GIÁ



Thư mời báo giá đăng tại địa chỉ https://bvdkbacninh.vn/tin-tuc/thu-moi-bao-gia

